
 

 

Họ, tên:..........................................             Lớp:... 

                            ĐỘNG VẬT KHÔNG XƯƠNG SỐNG 

Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước phương án đúng. 

Câu 1: Thủy tức là đại diện thuộc 

a. ngành Nguyên sinh vật.               b. ngành Ruột khoang. 

c. ngành Thân mềm.                        d. ngành Chân khớp. 

Câu 2: Loài Ruột khoang nào sống ở môi trường nước ngọt? 

a. Sứa               b. San hô             c. Thủy tức               d. Hải quỳ 

Câu 3: Loài động vật dưới đây có khung xương đá vôi cứng chắc là 

a. Hải quỳ              b. San hô               c. Sứa            d. Thủy tức 

Câu 4: Loài nào dưới đây không thuộc ngành Ruột khoang? 

a. Sứa              b. Thủy tức              c. Giun khoang.             d. San hô 

Câu 5: Nơi kí sinh của sán lá gan ở trâu, bò là 

a. Gan             b. Tim                   c. Phổi              d. Ruột non 

Câu 6: Sán lá gan kí sinh làm cho trâu bò 

a. ăn khỏe hơn                             b. lớn nhanh hơn.           

c. gầy rạc và chậm lớn                 d. lớn bình thường. 

Câu 7: Lợn gạo mang ấu trùng 

a. Sán dây              b. Sán lá gan         c. Sán lá máu              d. Sán bã trầu 

Câu 8: Để phòng chống giun dẹp kí sinh, cần phải: 

a. Ăn chín, uống sôi                               b. Diệt giun sán định kì 

c. Diệt các vật chủ trung gian                 d. Tất cả các phương án còn lại. 

Câu 9: Uống thuốc tẩy giun đúng cách là 

a. 1 lần/năm                  b. 2 lần/năm              c. 3 lần/năm              d. 4 lần/năm 

Câu 10: Giun đũa kí sinh ở đâu trong cơ thể người 

a. Máu            b. Ruột non            c. Cơ bắp                 d. Gan 

Câu 11: Giun đũa xâm nhập vào cơ thể người qua con đường 

a. Tiêu hóa             b. Hô hấp                  c. Máu              d. Mẹ truyền sang con 

Câu 12: Tác hại của giun đũa kí sinh 

a. Viêm khớp.          b. Đau dạ dày              c. Viêm gan          d. Tắc ruột, đau bụng 

Câu 13: Giun kim sống kí sinh ở đâu trong cơ thể 

a. Hậu môn              b. Cơ bắp            c. Gan, mật                d. Máu 

Câu 14: Loài nào sau đây không thuộc ngành Thân mềm? 

a. Trai               b. Đỉa              c. Hến                  d. Ốc 

Câu 15: Động vật thân mềm sống trên cạn 

a. Bạch tuộc              b. Mực            c. Ốc sên                d. Sò 

Câu 16: Thân mềm nào gây hại cho cây trồng là 

a. Sò               b. Mực                c. Ốc vặn                d. Ốc sên 

Câu 17: Tại sao lại gọi là ngành Chân khớp? 

a. Chân có các khớp. 



 

 

b. Cơ thể phân đốt. 

c. Các phần phụ phân đốt khớp động với nhau. 

d. Cơ thể có các khoang chính thức. 

Câu 18: Bọ cạp có độc ở 

a. Kìm                  b. Trên vỏ cơ thể             c. Trong miệng            d. Cuối đuôi 

Câu 19: Vì sao nói châu chấu là loại sâu bọ gây hại cho cây trồng? 

a. Vì chúng gây bệnh cho cây trồng. 

b. Vì chúng hút nhựa cây. 

c. Vì chúng cắn đứt hết rễ cây. 

d. Vì chúng gặm chồi non và lá cây. 

Câu 20: Dãy gồm các động vật thuộc ngành Động vật không xương sống là: 

a. Tôm, cua, cá, gián. 

b. Mực, chuồn chuồn, ve, ong. 

c. Ong, san hô, ốc sên, lươn. 

d. Giun, trai, sứa, rắn. 

 


